Soạn văn lớp 6 bài Động Phong Nha (Trần Hoàng)

I. Đọc – hiểu văn bản
Câu 1 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Đọc kĩ bài văn và phần Chú thích, từ đó cố gắng hình dung ra vẻ đẹp kì ảo của động Phong Nha, nơi được coi là “Đệ nhất kì quan”.
Trả lời:
Đọc văn bản ta biết được con đường đến Động Phong Nha. Hai bộ phận chính của động là Động khô và Động nước. Động khô là một dòng sông đã cạn kiệt nước chỉ còn những vòm đá trắng vân nhũ, vô số cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh. Động nước là một con sông ngầm. Động chính gồm 14 buồng. Ngoài ra Động  Phong Nha có đủ hình khối (khối hình gà, con cóc, mâm xôi…) và có những âm thanh khác lạ (tiếng nước gõ long tong, tiếng nói trong hang động đều có âm vang riêng…).

Câu 2 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài văn có thể chia ra làm mấy đoạn (hai hay ba)? Nếu là hai thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là gì? Nếu là ba thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là gì?
Trả lời:
* Bài văn có thể chia thành 2 hoặc 3 đoạn.

* Chia 2 đoạn:

– Đoạn 1: Từ đầu đến “đất Bụt”: Vị trí địa lí và giới thiệu lối vào của Động Phong Nha.

– Đoạn 2: Còn lại: Khẳng định giá trị của Động Phong Nha, nêu những tiềm năng của Động Phong Nha trong việc khai thác du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học.

* Chia 3 đoạn:

– Đoạn 1 (Từ đầu đến những xóm làng, nương ngô, bãi mía nằm rải rác: Giới thiệu vị trí địa lí và lối vào động Phong Nha.

– Đoạn 2 ( Từ Phong Nha gồm hai bộ phận đến tiếng chuông nơi cảnh chùa): Miêu tả cảnh trong động Phong Nha.

– Đoạn 3 (còn lại): Giá trị của động Phong Nha trong việc khai thác du lịch, thám hiểm, nghiên cứu.

Câu 3 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Cảnh sắc của động Phong Nha đã được tác giả miêu tả theo trình tự nào? Vẻ đẹp của Động khô và Động nước đã được miêu tả bằng những chi tiết nào? (Để trả lời câu hỏi này, em hãy liệt kê đầy đủ các chi tiết được miêu tả, các từ ngữ được dùng để nói về vẻ đẹp của động Phong Nha).
Trả lời:
Cảnh động Phong Nha được miêu tả theo trình tự từ gần tới xa, từ khái quát tới cụ thể, từ cụ thể tới khái quát:

+ Từ vị trí tới hai con đường vào động gặp nhau ở bến sông Son.

+ Giới thiệu cấu tạo của động.

a) Vẻ đẹp của Động khô được miêu tả bằng các chi tiết miêu tả.

+ Độ cao 200m

+ Nguồn gốc: trước kia là dòng sông ngầm.

+ Hiện tại: những vòm đá trắng vân nhũ và vô số cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh.

+ Các từ ngữ: màu xanh ngọc bích óng ánh, đẹp lộng lấy, kì ảo, sắc màu lóng lánh như kim cương…

→ Vẻ đẹp độc đáo, kì ảo của động Phong Nha.

b) Vẻ đẹp của Động Nước được miêu tả bằng các chi tiết:

+ Có một con sông ngầm chảy suốt ngày đêm dưới núi đá vôi nối với Kẻ Bàng với rừng nguyên sinh.

+ Miêu tả tỉ mỉ cấu tạo của Động Nước: gồm 14 buồng thông nhau, buồng ngoài cách mặt nước 10 m, từ buồng thứ tư hang cao 25- 40m.

– Các khối đá nhiều hình khối, màu sắc:

+ Có khối hình con gà, con cóc, đốt trúc, mâm xôi, cái khánh, ông tiên…

– Cảnh sắc trong động còn được tô điểm thêm bằng những nhánh phong lan xanh biếc.

– Vẻ đẹp của động: hoang sơ, kì bí, thanh thoát, nên thơ.

– Hệ thống các từ ngữ có giá trị gợi hình, gợi cảm:

+ Sử dụng tính từ diễn tả vẻ đẹp: lộng lẫy, kì ảo, hoang sơ, bí hiểm, thanh thoát, giàu chất thơ.

+ Cụm tính từ, cụm danh từ: huyền ảo về màu sắc, lóng lánh như kim cương, thế giới khác lạ, thế giới của tiên cảnh.

Câu 4 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Hãy đọc lại lời phát biểu của ông trưởng đoàn thám hiểm Hội địa lí Hoàng gia Anh và trả lời các câu hỏi sau:
a) Nhà thám hiểm đó nhận xét và đánh giá động Phong Nha như thế nào?
b) Em có cảm nghĩ gì trước lời đánh giá đó?
Trả lời:
a) Theo lời phát biểu của nhà thám hiểm Hội địa lý Hoàng gia:

Động Phong Nha là hang động dài nhất và đẹp nhất thế giới, bao gồm bảy cái nhất:

+ Hang động dài nhất.

+ Bãi cát, bãi đá rộng và đẹp nhất.

+ Có những hồ ngầm đẹp nhất.

+ Hang động khô rộng và đẹp nhất.

+ Thạch nhũ tráng lệ và kỉ ảo nhất.

+ Sông ngầm dài nhất.

b) Lời đánh giá nhận định đúng về vẻ đẹp của Động Phong Nha, điều đó nhắc chúng ta có trách nhiệm bảo tồn, đầu tư, tôn tạo, khai thác tiềm năng của động Phong Nha một cách hiệu quả và hợp lí.

Câu 5 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Động Phong Nha đã và đang mở ra những triển vọng gì? (Đặc biệt là về phương diện kinh tế du lịch).
Trả lời:
– Động Phong Nha mở ra những triển vọng về khai thác kinh tế du lịch, thám hiểm, nghiên cứu khoa học.

– Muốn phát triển được giá trị của động cần phải có thái độ tích cực trong đầu tư, bảo vệ và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan.

II. Luyện tập
Sau khi đọc bài văn, giả dụ được làm người hướng dẫn khách du lịch đi tham quan động Phong Nha, em sẽ giới thiệu như thế nào về “Đệ nhất kì quan” này?
Trả lời:
Giả sử được làm người hướng dẫn khách du lịch đi tham quan động Phong Nha, khi giới thiệu về “Đệ nhất kì quan” này, em cần chú ý:

– Em sẽ chọn giới thiệu những gì? (đặc điểm khái quát của cả khu quần thể, cách thức, phương tiện sử dụng cho chuyến tham quan, …)

– Em sẽ lựa chọn thứ tự giới thiệu ra sao? (giới thiệu tổng thể trước chuyến đi của khách du lịch để họ có điều kiện tự khám phá hoặc giới thiệu từng địa điểm nếu được đi theo cùng đoàn khách tham quan).

– Em sẽ chuẩn bị như thế nào về ngôn ngữ (cách xưng hô, các từ ngữ sử dụng khi thuyết minh,…).

Gợi ý:

– Sẽ chọn giới thiệu đặc điểm khái quát của cả quần thể, phương tiện cho chuyến tham quan.

– Em sẽ giới thiệu Động Phong Nha bao gồm: Động nước, Động khô và động chính.

– Chú ý những điểm nổi bật của mỗi động.

– Phong Nha không chỉ là danh lam thắng cảnh đẹp và tráng lệ nhất nước mà còn vào loại nhất trên thế giới.

– Kể ra 7 cái nhất mà nhà thám hiểm đã nói.
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